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ĐỀ THI CUỐI KỲ II – THCS NGUYỄN TRƯỜNG TỘ 

I. Trắc nghiệm  

Câu 1: A 

Câu 2: C  28
. 2.8 16 4

2

x
x x x x

x
         

Câu 3: B 1 giờ 15 phút = 15 1 11 1 1
60 4 4

     

Câu 4: D 1 1 4 3 1
3 4 12 12 12

      

Câu 5: B 

Câu 6: A 

Câu 7: C 

Câu 8: B 

II. Tự luận  

Bài 1: 

a) 
5 1 7 6 2

11 2 8 11 16

 
     

5 6 7 2 1

11 11 8 16 2

5 6 7 1 1

11 11 8 8 2

1
1 1

2
1

2

           
   
           

   

   



 

b) 
5 1 3 5 5

. . 1
4 7 4 7 7

   

5 1 5 3 12
. .

4 7 4 7 7
5 1 3 12

.
4 7 7 7

5 4 12
.

4 7 7
5 12

7 7
1

  

    
 

 

 

 

 

c)  21 1 1 27
4 3 :

4 4 2 2
     
 

 

1 1 9 2
9.

4 4 2 27

1 1 9 2

4 4 2 3
27 4

6 6
23

6

     
 

   

  

 

 

Bài 2: 

a) 
4 5 1

9 6 2
x     

4 5 3
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 

 

b) 
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x
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c) 
5 5 9

4 . 1 .
11 11 7

x x   
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11 11 7
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12 4
          

9 9
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9
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Vậy 
16

9
x   

11 3
              :
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              .
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9
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Vậy 
11

9
x


  

3
                           

7
x   

Vậy 
9

: 3
7

x   

Bài 3:  

Vì vòi I chảy một mình trong 8 giờ thì đầy bể   vòi I chảy một mình trong 1 giờ thì được: 1
8

 bể 

Vì vòi II chảy một mình trong 6 giờ thì đầy bể   vòi II chảy một mình trong 1 giờ thì được: 1
6

 bể 

a) Một giờ hai vòi cùng chảy thì được số phần là: 1 1 7
8 6 24
   bể 

b) Bể đã chứa được 1
4
  Số phần bế còn trống là: 1 31

4 4
   bể 

Thời gian 2 vòi cần để chảy cho tới khi đầy bể là: 3 7 18:
4 24 7

  (giờ) 

Bài 4:  

 

 

a) Vì C thuộc đoạn thẳng AB  AB AC CB    

      
9 3

6    
CB

CB cm
  
   

b) Vì I là trung điểm của CB   1 . 3  
2

IB IC CB cm     

Mà C thuộc đoạn thẳng AC   C nằm giữa A và I   3 3 6  IA IC AC cm       

c) Vì C nằm giữa A và I 

Mà  3  IC AC cm   

C là trung điểm của AI 
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Bài 5:  

Ta có:  

1 1 1 1...
1.2 3.4 5.6 49.50
1 1 1 1 1 1 1 1   ...
1 2 3 4 5 6 49 50
1 1 1 1 1 1 1 1   ... ...
1 3 5 49 2 4 6 50
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   ... 2. ...
1 2 3 4 5 49 50 2 4 6 50
1 1   
1 2

A    

        

                      
                         

   1 1 1 1 1 1 1 1 1... ...
3 4 5 49 50 1 2 3 25

1 1 1 1   ...
26 27 49 50

1 1 1 1   < ...
26 26 26 26

25   1
26

   1

                      

    

   

 


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